
Intro:
E: Hello, my name's Chris. What's your name?
C: My name is Michaela.
E: What's your surname?
C: It's Negrosa.
E: How old are you, Michaela?
C: I'm 12.
Part 1:

E: Now, here are two pictures. My picture is nearly the same as yours but some
things are different. For example, in my picture there are two trees but in your
picture, there are three. Okay? I'm going to say something about my picture. You
tell me how your picture is different. In my picture it's night.
C: In my picture, it's day.
E: Good. In my picture, the man's got a newspaper in his pocket.
C: In my picture, the man's got a brush in his pocket.
E: Good. In my picture, the boy is standing up.
C: In my picture, the boy is sitting down.
E: In my picture, the boy is wearing purple gloves.
C: In my picture, the boy is wearing orange one.
E: In my picture, there's a house behind the trees.
C: In my picture, there isn't a house behind the trees.
E: In my picture, there's an umbrella inside the tent.
C: In my picture, there isn't an umbrella inside the tent.



E: Good, Michaela.
(E: Đây là hai bức tranh. Bức tranh của tôi gần giống với bức tranh của bạn nhưng có
một số điểm khác biệt. Ví dụ, trong bức tranh của tôi có hai cái cây, nhưng trong bức
tranh của bạn, có ba cái cây. Được chứ? Tôi sẽ nói về bức tranh của mình. Bạn cho
tôi biết bức tranh của bạn khác nhau như thế nào. Trong bức tranh của tôi là buổi
tối.
C: Trong bức tranh của tôi, là buổi sáng.
E: Tốt. Trong bức tranh của tôi, người đàn ông có một tờ báo trong túi.
C: Trong bức tranh của tôi, người đàn ông có một cái lược trong túi.
E: Tốt. Trong bức tranh của tôi, cậu bé đang đứng.
C: Trong bức tranh của tôi, cậu bé đang ngồi.
E: Trong bức tranh của tôi, cậu bé đang đội găng tay màu tím.
C: Trong bức tranh của tôi, cậu bé đang đội găng tay màu cam.
E: Trong bức tranh của tôi, có một căn nhà phía sau các cái cây.
C: Trong bức tranh của tôi, không có căn nhà phía sau các cái cây.
E: Trong bức tranh của tôi, có một cái ô trong lều.
C: Trong bức tranh của tôi, không có cái ô trong lều.
E: Tốt, Michaela.)
Part 2:

E: Harry and Katy go to the same school. I don't know anything about Harry's
favourite teacher, but you do so, I'm going to ask you some questions. What's
Harry's favourite teacher called? She is called Mrs Lake. Is she young or old,
Michaela?



C: She's old.
E: Why does Harry like her?
C: Because she is kind.
E: Has she got a car?
C: Yes, she's got a new white car.
E: What does she teach Harry?
C: She teaches science.
E: Very good. Now, you don't know anything about Katy's favourite teacher so
you ask me some questions.
C: What's Katy's favourite teacher name?
E: Mrs Pepper.
C: What does she teach?
E: Maths.
C: Is she young or old?
E: She's young.
C: Why does she like her?
E: Because she's clever.
C: Has she got a car?
E: No, she's got an old blue bicycle.
(E: Harry và Katy đều học cùng một trường. Tôi không biết gì về giáo viên yêu thích
của Harry, nhưng bạn biết nên tôi sẽ hỏi bạn một số câu hỏi. Tên giáo viên yêu thích
của Harry là gì? Cô ấy tên là bà Lake. Bà ấy trẻ hay già, Michaela?
C: Bà ấy già.
E: Tại sao Harry thích bà ấy?
C: Vì bà ấy tốt bụng.
E: Bà ấy có xe hơi không?
C: Có, bà ấy có một chiếc xe mới màu trắng.
E: Bà ấy dạy Harry môn gì?
C: Bà ấy dạy môn khoa học.
E: Rất tốt. Bây giờ, bạn không biết gì về giáo viên yêu thích của Katy nên bạn hỏi tôi
một số câu hỏi.
C: Tên giáo viên yêu thích của Katy là gì?
E: Bà Pepper.
C: Bà ấy dạy môn gì?
E: Toán học.
C: Bà ấy trẻ hay già?
E: Bà ấy trẻ.



C: Tại sao Katy thích bà ấy?
E: Vì bà ấy thông minh.
C: Bà ấy có xe hơi không?
E: Không, bà ấy có một chiếc xe đạp cũ màu xanh dương.)
Part 3:

E: These pictures tell a story. It's called David and his sisters help an old woman.
Just look at the pictures first. David and his sisters are playing in the snow with
their sledges. It's lunchtime and they are hungry. Now, you tell a story.
C: They saw a woman who fell on the ice and they went to help her.
E: Where's the old woman sitting?
C: She's sitting on... on a sledge. And then they came home and the woman
prepared them lunch.
E: How are they feeling?
C: They are happy.
E: Good.
(E: Những bức tranh này kể một câu chuyện. Nó có tên là David và các chị em gái
đang giúp đỡ một bà lão. Hãy nhìn vào các bức tranh trước tiên. David và các chị em
đang chơi trên tuyết với xe trượt của họ. Đến giờ ăn trưa và họ đang đói. Bây giờ,
bạn kể một câu chuyện.
C: Họ thấy một người phụ nữ bị ngã trên băng và họ đã đến giúp đỡ bà ấy.
E: Người phụ nữ già đang ngồi ở đâu?
C: Bà đang ngồi trên... trên một chiếc xe trượt. Sau đó, họ trở về nhà và người phụ nữ
đã chuẩn bị bữa trưa cho họ.



E: Họ đang cảm thấy thế nào?
C: Họ đang rất vui vẻ.
E: Tốt lắm.)
Part 4:
E: Now, let's talk about your town, Michaela. Where do you live?
C: I live in Rovigo.
E: How do you go to school?
C: I go to school by bike.
E: Where can you do sports in Rovigo?
C: I can do sports in Rovigo in much places.
E: Okay. Can you play tennis in the park?
C: Probably.
E: Good. Which places do you like going to in Rovigo?
C: I like going to the parks and to museums.
E: Tell me about your favourite shop.
C: My favourite shop in Rovigo is Tally Weijl. It's in a big commercial center.
E: Is it a clothes shop?
C: Yes, it is.
E: Is it a big shop?
C: No, it isn't very big.
E: When do you go there?
C: I go there every Sunday.
E: Okay. Thank you, Michaela.
(E: Bây giờ, chúng ta hãy nói về thị trấn của bạn, Michaela. Bạn sống ở đâu?
C: Tôi sống ở Rovigo.
E: Bạn đến trường bằng cách nào?
C: Tôi đến trường bằng xe đạp.
E: Ở Rovigo, bạn có thể thể thao ở đâu?
C: Tôi có thể thể thao ở nhiều nơi ở Rovigo.
E: Được rồi. Bạn có thể chơi quần vợt ở công viên được không?
C: Có thể.
E: Tốt. Bạn thích đi đến những địa điểm nào ở Rovigo?
C: Tôi thích đi đến các công viên và bảo tàng.
E: Kể cho tôi về cửa hàng yêu thích của bạn.
C: Cửa hàng yêu thích của tôi ở Rovigo là Tally Weijl. Nó nằm trong một trung tâm
thương mại lớn.
E: Đó là một cửa hàng quần áo phải không?



C: Đúng vậy.
E: Đó là một cửa hàng lớn chứ?
C: Không, nó không lớn lắm.
E: Bạn đến đó vào thời gian nào?
C: Tôi đến đó vào mỗi Chủ Nhật.
E: Được rồi. Cảm ơn bạn, Michaela.)


